
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3

1 CC-T.ĐOÀI CC-T.DŨNG CC-T.MINH CC-C.VÂN CC-T.QUANG CC-T.BẠ CC-T.GẮNG CC-T.THIÊN CC-T.KHÁNH CC-T.VIỆT CC-C.HUẾ(Va) CC-T.CƯƠNG

2 TIN-T.THẮNG HÓA-T.DŨNG SINH-T.MINH CN-C.HƯỜNG ANH-C.PHỤNG SỬ-T.GẮNG CN-T.CHIẾN ANH-T.THIÊN GDCD-T.HẢI LÍ-T.ĐOÀI ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TOÁN-T.CƯƠNG

3 LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.CƯƠNG CN-C.HƯỜNG SINH-T.MINH ANH-C.PHỤNG CN-T.CHIẾN SỬ-T.GẮNG GDCD-T.HẢI TIN-T.THẮNG HÓA-T.DŨNG ANH-T.THIÊN ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

4 LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.CƯƠNG GDCD-T.HẢI ANH-C.PHỤNG HÓA-T.DŨNG SINH-T.MINH LÍ-T.CHIẾN SỬ-T.GẮNG TIN-T.THẮNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SINH-C.HƯỜNG ANH-T.THIÊN

5

1 LÍ-T.ĐOÀI TIN-T.THẮNG VĂN-T.ANH TOÁN-T.CƯƠNG GDCD-T.HẢI HÓA-C.LINH VĂN-C.DUYẾN SINH-T.MINH CN-T.CHIẾN SỬ-C.VÂN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) ANH-T.THIÊN

2 HÓA-T.DŨNG TIN-T.THẮNG VĂN-T.ANH TOÁN-T.CƯƠNG LS-ĐP-T.HẢI TOÁN-T.BẠ ANH-C.QUYÊN LÍ-T.CHIẾN VĂN-T.HỮU SỬ-C.VÂN HÓA-C.LINH ANH-T.THIÊN

3 TIN-T.THẮNG LS-ĐP-T.HẢI TOÁN-T.BẠ VĂN-T.ANH HÓA-T.DŨNG ANH-C.QUYÊN LÍ-T.CHIẾN VĂN-C.DUYẾN SINH-T.MINH LÍ-T.ĐOÀI SỬ-C.VÂN HÓA-C.LINH

4 ANH-C.QUYÊN HÓA-T.DŨNG TOÁN-T.BẠ VĂN-T.ANH SỬ-C.VÂN VĂN-C.DUYẾN TIN-T.THẮNG CN-T.CHIẾN TOÁN-T.TIẾN GDCD-T.HẢI LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.CƯƠNG

5 ANH-C.QUYÊN HÓA-T.DŨNG LS-ĐP-T.HẢI SỬ-C.VÂN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.DUYẾN TIN-T.THẮNG HÓA-C.LINH TOÁN-T.TIẾN ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.CƯƠNG

1 SỬ-T.GẮNG TOÁN-T.CƯƠNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-T.ANH VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.CHIẾN TOÁN-T.TIẾN NPT-T.MINH ANH-C.QUYÊN TOÁN-T.VIỆT HÓA-C.LINH VĂN-C.HUẾ(Va)

2 TNHN-T.GẮNG TOÁN-T.CƯƠNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-T.ANH VĂN-C.DUYẾN CN-T.CHIẾN TOÁN-T.TIẾN NPT-T.MINH ANH-C.QUYÊN TOÁN-T.VIỆT HÓA-C.LINH VĂN-C.HUẾ(Va)

3 TOÁN-T.TIẾN LÍ-T.CHIẾN VĂN-T.ANH TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.VIỆT NPT-T.MINH ANH-C.QUYÊN VĂN-C.DUYẾN SỬ-T.GẮNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.HUẾ(Va) HÓA-C.LINH

4 TOÁN-T.TIẾN TNHN-T.GẮNG VĂN-T.ANH TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.VIỆT NPT-T.MINH ANH-C.QUYÊN VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.CHIẾN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.HUẾ(Va) HÓA-C.LINH

5

1 ANH-C.QUYÊN VĂN-T.ANH SỬ-C.VÂN CN-C.HƯỜNG GDCD-T.HẢI VĂN-C.DUYẾN CN-T.CHIẾN TIN-T.THẮNG TOÁN-T.TIẾN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TOÁN-T.VIỆT VĂN-C.HUẾ(Va)

2 TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH CN-C.HƯỜNG ANH-C.PHỤNG GDCD-T.HẢI LÍ-T.CHIẾN VĂN-C.DUYẾN TIN-T.THẮNG ANH-C.QUYÊN SỬ-C.VÂN TOÁN-T.VIỆT VĂN-C.HUẾ(Va)

3 TOÁN-T.TIẾN SINH-C.HƯỜNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) ANH-C.PHỤNG SỬ-C.VÂN ANH-C.QUYÊN VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.CHIẾN VĂN-T.HỮU TOÁN-T.VIỆT VĂN-C.HUẾ(Va) GDCD-T.HẢI

4 VĂN-T.ANH SỬ-C.VÂN GDCD-T.HẢI ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.DUYẾN ANH-C.QUYÊN TOÁN-T.TIẾN CN-T.CHIẾN VĂN-T.HỮU SINH-C.HƯỜNG VĂN-C.HUẾ(Va) SHL-T.CƯƠNG

5 VĂN-T.ANH ANH-C.PHỤNG GDCD-T.HẢI SỬ-C.VÂN VĂN-C.DUYẾN

1 SỬ-T.GẮNG VĂN-T.ANH TOÁN-T.BẠ ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TIN-T.THẮNG HÓA-C.LINH NPT-C.HƯỜNG ANH-T.THIÊN CN-T.CHIẾN VĂN-C.HUẾ(Va) GDCD-T.HẢI LÍ-T.ĐOÀI

2 LS-ĐP-T.HẢI VĂN-T.ANH TOÁN-T.BẠ ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TIN-T.THẮNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) NPT-C.HƯỜNG ANH-T.THIÊN LÍ-T.CHIẾN VĂN-C.HUẾ(Va) HÓA-C.LINH LÍ-T.ĐOÀI

3 SINH-C.HƯỜNG LÍ-T.CHIẾN TNHN-T.GẮNG LS-ĐP-T.HẢI ANH-C.PHỤNG TIN-T.THẮNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) TOÁN-T.BẠ HÓA-C.LINH ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

4 VĂN-T.ANH LÍ-T.CHIẾN ANH-C.PHỤNG GDCD-T.HẢI ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TIN-T.THẮNG HÓA-C.LINH TOÁN-T.BẠ ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI SINH-C.HƯỜNG

5 VĂN-T.ANH SINH-C.HƯỜNG ANH-C.PHỤNG GDCD-T.HẢI ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

1 SINH-C.HƯỜNG SỬ-C.VÂN ANH-C.PHỤNG SINH-T.MINH TNHN-T.GẮNG TOÁN-T.BẠ GDCD-T.HẢI ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) HÓA-C.LINH HÓA-T.DŨNG TOÁN-T.VIỆT LÍ-T.ĐOÀI

2 HÓA-T.DŨNG ANH-C.PHỤNG SỬ-C.VÂN GDCD-T.HẢI TOÁN-T.VIỆT TOÁN-T.BẠ SINH-T.MINH HÓA-C.LINH NPT-C.HƯỜNG VĂN-C.HUẾ(Va) ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI

3 HÓA-T.DŨNG ANH-C.PHỤNG SINH-T.MINH TNHN-T.GẮNG TOÁN-T.VIỆT GDCD-T.HẢI HÓA-C.LINH TOÁN-T.BẠ NPT-C.HƯỜNG VĂN-C.HUẾ(Va) ANH-T.THIÊN SỬ-C.VÂN

4 SHL-T.ĐOÀI SHL-T.DŨNG SHL-T.MINH SHL-C.VÂN SHL-T.QUANG SHL-T.BẠ SHL-T.GẮNG SHL-T.THIÊN SHL-T.KHÁNH SHL-T.VIỆT SHL-C.HUẾ(Va) HÓA-C.LINH

5
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